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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Kiến thuộc lớp Côn trùng (Insecta), bộ Cánh màng (Hymenoptera), họ 

Kiến (Formicidae),là một trong những nhóm động vật đất chiếm ƣu thế nhất 

trong các vùng nhiệt đới (Bolton, 1997) [14]. Mặc dù kiến chỉ chiếm 1,5% số 

loài côn trùng đã biết, nhƣng chúng lại chiếm tới hơn 10% tổng sinh khối của 

các loài động vật trong các khu rừng nhiệt đới, đồng cỏ và có lẽ trong cả các 

sinh cảnh khác (Agosti et al., 2000) [11].Chúng đồng thời là những động vật 

ăn thịt, là con mồi và là sinh vật phân giải các chất hữu cơ trong hệ sinh thái 

(Bolton, 2003) [15].Việc nghiên cứu sinh học và sinh thái của các loài kiến 

nhiệt đới sẽ có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu các hệ sinh thái, song 

kiến thức của chúng ta về kiến còn nhiều hạn chế. Thậm chí việc phân loại 

kiến, cơ sở nghiên cứu của nhiều lĩnh vực sinh học, đang còn phải trong quá 

trình tiến tới hoàn thiện (Ito et al., 2001) [30]. Đặc biệt trong vùng Đông 

Phƣơng (Oriental region), trong đó có Việt Nam, khu hệ kiến vẫn ít đƣợc điều 

tra khám phá sau các công trình tiên phong vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 

của một số tác giả phƣơng Tây:Frederick Smith, Carlo Emery, Auguste Forel, 

William Morton Wheeler (Radchenko, 2001) [36]. Bên cạnh vai trò chức 

năng quan trong trọng hệ sinh thái, kiến đang đƣợc xem nhƣ là những vật chỉ 

thị đánh giá đa dạng sinh học (Ito et al., 2001) [30]. Một số loài kiến đang 

đƣợc ứng dụng trong phòng trừ sinh học các loài sâu hại bảo vệ cây trồng, 

một số loài kiến có thể khai thác và nhân nuôi dùng làm thực phẩm và thuốc 

chữa bệnh cho con ngƣời (Nguyễn Đắc Đại và nnk, 2015)[2]. 

Bên cạnh những mặt có lợi phục vụ phát triển kinh tế và đời sống con 

ngƣời, kiến còn có một số mặt tiêu cực, chẳng hạn nhƣ một số loài kiến sống 

trong các khu dân cƣ và thƣờng kéo theo bầy đàn với số lƣợng lớn, chúng trở 

thành đối tƣợng gây phiền toái cho con ngƣời. Sự xuất hiện của kiến trong 

thức ăn, đồ uống đã gây nên sự kinh hãi cho nhiều ngƣời. Một số loài khi cắn 
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hoặc đốt gây ra những mụn ngứa hoặc bỏng rộp cho con ngƣời. Một số loài 

kiến làm tổ trong gỗ gây hại các cấu kiện của gỗ. Kiến cũng là một trong 

những vectơ truyền nhiều loại bệnh cho ngƣời và gia súc (Vũ Quang Mạnh, 

2000) [5]. Vì vậy nghiên cứu kiến cũng có ý nghĩa chỉ ra thành phần loài kiến 

có hại, tạo cơ sở cho việc phòng trừ chúng. 

Để góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá tính đa dạng và 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời bổ sung dẫn liệu về đa dạng kiến 

Việt Nam thêm phong phú, chúng tôi tiến hành nghiên cứu và đƣa ra “Một số 

dẫn liệu về đa dạng kiến (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) ởKhu Bảo 

tồn Thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa”. 

2. Mục tiêu của đề tài 

- Nghiên cứu sự đa dạng của các phân họ và các giống kiến tại Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Hòn Bà. 

-  Nghiên cứu giá sự đa dạng của các giống kiến trong các nhóm chức năng. 

- Nghiên cứu thành phần loài kiến ở các đới độ cao khác nhau tạiKhu Bảo tồn 

thiên nhiên Hòn Bà. 

3. Nội dung của đề tài 

- Thống kê thành phần loài và các giống kiến tại Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Hòn Bà. 

- Xác định sự phân bố của các loài kiến trong các nhóm chức năng. 

- Xây dựng khóa phân loại các phân họ kiến tại Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Hòn Bà, mô tả đặc trƣng hình thái các phân họ kiến tại Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Hòn Bà. 

4. Ý nghĩa của đề tài 

 Đề tài cung cấp một số dẫn liệu về đa dạng kiến (Insecta: Hymenoptera: 

Formicidae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa nói riêng và 

khu hệ kiến Việt Nam nói chung. 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
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1.1. Vai trò quan trọng của kiến 

Kiến (Hymenoptera: Formicidae) là một trong những nhóm côn trùng 

xã hội cánh màng có vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái (Nguyễn Đắc 

Đại và nnk, 2015) [2], chúng có mặt ở khắp mọi nơi, những khoảng không có 

sẵn đều có thể trở thành nơi cƣ trú của kiến, chúng giữ vai trò quan trọng 

trong hệ sinh thái. 

Trong thực tế,ở một vài nơi kiến phát triển với số lƣợng cực lớn và có 

thể tạo ra sinh khối rất lớn. Ở Tây Phi, Lamotte (1947) đã xác nhận kiến 

chiếm 27% số lƣợng động vật không xƣơng sống và 4% sinh khối. Ở vùng 

đồng cỏ Bắc Mỹ kiến bắt mồi chiếm 1-15% tổng sinh khối của động vật 

không xƣơng sống dƣới mặt đất. Trong nhiều sa mạc, kiến là vật tiêu thụ chủ 

yếu hạt của các cây hàng năm và thƣờng gây áp lực đối với tỷ lệ tăng trƣởng 

quần thể của loài chuột, vì cả hai đều có chung một loại thức ăn (Vũ Quang 

Mạnh, 2000) [5]. 

Khi xâm nhập vào nhà cửa, các loài kiến thuộc giống Eciton ở châu Mỹ 

và các loài của giống Dorylus ở châu Âu và châu Á, đã tiêu diệt tất cả các côn 

trùng gây hại khác chẳng hạn nhƣ gián, rệp … Một điều rất kỳ lạ là dọc theo 

những cột di chuyển của kiến, ngƣời ta không thấy có sâu và chuột gây hại 

(Bùi Công Hiển và nnk, 2014)[3]. 

Ở đa số những nơi cƣ trú, kiến dẫn đầu những vật ăn thịt trong số các 

loài côn trùng và các loài động vật không xƣơng sống nhỏ bé sống trong đất 

(Jeanne, 1979; Willson, 1971) [31, 42].Pierre Jolivet (1966) đã nhận thấy kiến 

có tác dụng làm xốp đất giống nhƣ giun đất [33].  

Trong rừng ôn đới ở New York, kiến có tác dụng phát tán gần 1/3 số 

loài cây hòa thảo, các loài cây này đã sản xuất đến 40% sinh khối trên mặt đất 

(Handel et al., 1981) [28]. Kiến còn vận chuyển phân tán các hạt cây rừng lên 


